
 

 

 Ứng xử chịu uốn của kết cấu bê tông dự ứng lực 
 Dự ứng lực có thể làm thay đổi đáng kể ứng xử của các cấu kiện bê tông. Để 
khai thác kết cấu bê tông dự ứng lực một cách hợp lý, người thiết kế cần nắm 
được các ứng xử cơ bản của kết cấu này. 
 Chương 4 trình bày các kết quả của thí nghiệm và quan sát được về các ứng 
xử chịu lực cơ bản của kết cấu bê tông dự ứng lực. Việc tính toán, dự đoán ứng xử 
sẽ được giới thiệu trong các chương sau. 
 Ứng xử chịu uốn 
 Ứng xử chịu uốn của các cấu kiện bê tông dự ứng lực kéo trước (có dính 
bám tức thời) rất gần với ứng xử của các cấu kiện bê tông cốt thép thường. Ở 
các cấu kiện này, lực dính bám đủ lớn để đảm bảo cho sự thay đổi biến dạng 
của bê tông và cốt thép là như nhau trong quá trình chịu lực. Việc tính toán các 
cấu kiện này, do đó, vẫn được thực hiện dựa trên giả thiết mặt cắt phẳng. 
 Ở các cấu kiện dự ứng lực kéo sau, lực dính bám giữa bê tông và cốt dự ứng 
lực được thực hiện thông qua vữa được bơm vào các ống gen sau khi đã căng kéo 
xong. Cường độ của vữa này, nói chung, là không cao như cường độ của bê tông. 
Bên cạnh đó, với việc sử dụng vật liệu cường độ cao, ứng suất trong bê tông và 
trong cốt dự ứng lực ở trạng thái giới hạn cường độ thường là rất cao nên cường 
độ của vữa có thể là không đủ để đảm bảo cho sự dính bám tuyệt đối giữa thép 
dự ứng lực và bê tông xung quanh. 
 Một xu hướng đang được phát triển mạnh hiện nay là sử dụng dự ứng lực 
ngoài cũng như dự ứng lực không dính bám. Ở các cấu kiện dạng này, việc truyền 
lực giữa cốt dự ứng lực và bê tông chỉ được thực hiện ở các neo. 
 Lực dính bám đóng vai trò rất quan trọng đến độ mở rộng và khoảng cách 
giữa các vết nứt trong suốt quá trình chịu lực cũng như ở trạng thái giới hạn về 
cường độ của kết cấu bê tông cốt thép. Để đánh giá ảnh hưởng của lực dính bám 
đến sự phát triển vết nứt trong kết cấu bê tông dự ứng lực, rất nhiều thí nghiệm 
đã được thực hiện trên các cấu kiện bê tông dự ứng lực có và không có dính bám. 
Hình 4.1 minh hoạ cấu tạo của hai dầm bê tông dự ứng lực, một dầm có dính bám 
và một dầm không có dính bám, được sử dụng trong một thí nghiệm [5]. Như có 
thể thấy ở trên Hình 4.2, ở trạng thái giới hạn về cường độ, cấu kiện dự ứng lực 
có dính bám có cấu trúc vết nứt với khoảng cách gần nhau và, do đó, có bề rộng 
vết nứt nhỏ hơn. Ngược lại, ở cấu kiện dự ứng lực không có dính bám, các vết nứt 
mở rộng ngay sau khi hình thành nếu cốt thép thường có dính bám không được 
bố trí với hàm lượng đầy đủ để chúng không bị chảy ngay sau khi xuất hiện vết 
nứt. Vì lý do này, các cấu kiện dự ứng lực không có dính bám cũng như các cấu 
kiện dự ứng lực ngoài đòi hỏi nhiều cốt thép thường hơn để hạn chế độ mở rộng 

Công ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



 

 

vết nứt. 
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 Hình 4.3 minh hoạ biểu đồ biến dạng trên mặt cắt ngang dầm ở giữa nhịp ở 
cấp tải trọng bằng khoảng 1,4 lần tải trọng sử dụng. Kết quả quan sát cho thấy 
rằng, sau khi vết nứt hình thành ở dầm không có dính bám, trục trung hoà dịch 
chuyển nhanh về mép chịu nén và biến dạng trong bê tông vùng nén cũng tăng 
lên nhanh chóng trong khi biến dạng của cốt dự ứng lực hầu như không tăng. Biểu 
đồ biến dạng của dầm dự ứng lực có dính bám được giữ khá thẳng, trong khi biểu 
đồ biến dạng của dầm không có dính bám thể hiện rõ rệt các điểm gẫy khúc. Sự 
phá hoại trong các dầm dự ứng lực không dính bám thường xảy ra do bê tông 
vùng nén bị ép vỡ mà không phải do sự phá hoại của cốt dự ứng lực ở vùng kéo. 
Kết quả đo đạc về quan hệ lực – chuyển vị cho thấy rằng, ở cùng một cấp tải 
trọng, độ võng của dầm dự ứng lực không dính bám lớn hơn nhiều so với dầm dự 
ứng lực có dính bám. 
 Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy rằng, vết nứt trong các dầm bê tông dự 
ứng lực đều có thể được đóng lại nhờ quá trình giảm tải ngay ở các dầm có bố trí 
ít cốt thép thường và chịu lực lớn. Như vậy, các kết cấu bê tông dự ứng lực, sau 
khi chịu tải trọng bất thường tương đối lớn có khả năng hồi phục lại nếu các vết 
nứt chưa quá lớn. 
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